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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH  TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:  …/2026/NQ-HĐND
	Tuyên Quang, ngày … tháng … năm 2026



DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk161999867]Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp 
giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14;
Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14;
Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;
Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số …/BC-HĐND ngày … tháng … năm 2026 của Ban … Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Nghị quyết này không điều chỉnh các nội dung đã được quy định tại các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ nông nghiệp hiện hành của Trung ương.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình và các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).
2. Trường hợp nhóm hộ, tổ hợp tác có phương án chung và cùng chịu trách nhiệm, được xem xét như một đối tượng áp dụng.
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hỗ trợ lãi suất tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao
1. Đối tượng được hỗ trợ: 
Doanh nghiệp, Hợp tác xã có phương án đầu tư sản xuất nông nghiệp đã được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.
2. Điều kiện hỗ trợ 
a) Phương án sản xuất được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt. Có cam kết thực hiện theo đúng phương án đầu tư sản xuất đã được phê duyệt; bố trí đủ vốn, điều kiện cần thiết để triển khai phương án.
b) Đối với sản xuất trồng trọt: 
Nhà kính, nhà lưới, nhà màng có diện tích xây dựng tối thiểu 1.000 m2 đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia hiện hành. Vị trí xây dựng nhà lưới, nhà màng không nằm trong khu vực được quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp trong vòng 03 năm kể từ khi xây dựng và phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương; 
Máy móc thiết bị đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, tính năng tác dụng, chất lượng theo quy định hiện hành của Nhà nước; máy, thiết bị do nước ngoài sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường các nước ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) theo mẫu quy định của Bộ Công Thương; máy, thiết bị do các cơ sở sản xuất trong nước sản xuất, lắp ráp phải được công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.
c) Đối với chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản:
[bookmark: dc_1]Cơ sở chăn nuôi đáp ứng yêu cầu tại Điều 55, khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi, đáp ứng điều kiện về chăn nuôi trang trại quy mô lớn và vừa theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; không nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
Cơ sở nuôi trồng thủy sản có quy mô 02 ha trở lên.
Vị trí sản xuất đảm bảo phù hợp với quy hoạch hoặc kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Có hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường.
d) Các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 
[bookmark: tvpllink_gwozgqnrqo_3][bookmark: tvpllink_ynnwwjxkza]Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan có sử dụng công nghệ ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp thuộc Danh mục công nghệ cao theo Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển hoặc văn bản thay thế của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm hỗ trợ.
Dự án phải có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm hoặc cam kết bao tiêu với doanh nghiệp chế biến.
3. Nội dung hỗ trợ: 
a) Hỗ trợ 70% lãi suất vốn vay ngân hàng để thực hiện phương án theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn, tối đa: 500 triệu đồng/ 01 ha trồng trọt; 800 triệu đồng/01 trang trại chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè; 1.000 triệu đồng/ 01 dự án đầu tư sản xuất công nghệ cao.
b) Thời gian hỗ trợ tối đa 03 năm (36 tháng) kể từ khi vốn vay được giải ngân. Tiến độ hỗ trợ theo kỳ trả lãi của ngân hàng.
c) Hạng mục được hỗ trợ lãi suất vốn vay gồm: 
Đối với sản xuất trồng trọt: Đầu tư mới nhà lưới, nhà màng, nhà kính; máy móc, thiết bị mới phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản (máy làm đất, máy cấy, máy gặt đập liên hợp, thiết bị bay không người lái, thiết bị cuốn rơm rạ, máy sấy thóc, kho lạnh phục vụ bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, máy móc, thiết bị bảo quản, chế biến nông sản).
Đối với chăn nuôi: Xây mới hoặc mở rộng quy mô chăn nuôi hoặc nâng cấp hạ tầng về chuồng trại, điện, nước, hệ thống làm mát, xử lý chất thải của cơ sở chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (VietGAP).
Đối với nuôi trồng thủy sản: Xây mới, mở rộng hoặc nâng cấp hạ tầng ao nuôi, bể nuôi, nhà bạt, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường, kho lạnh bảo quản sản phẩm; lắp đặt giàn, lồng bè, máy, thiết bị quạt nước sục khí.
Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp: Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển hoặc văn bản thay thế của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm hỗ trợ.
Điều 4. Hỗ trợ phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch
1. Đối tượng hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Điều kiện hỗ trợ:
a) Mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch đúng với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và các quy định pháp luật liên quan; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có quy mô tối thiểu 02 ha/mô hình
b) Đáp ứng tiêu chí mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch theo quy định; có hạ tầng sản xuất nông nghiệp, hạ tầng du lịch trải nghiệm.
c) Có phương án đảm bảo an toàn cho du khách; có khu vệ sinh, bãi đỗ xe hoặc phương án kết nối giao thông phù hợp.
3. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng phương án, thiết kế mô hình tối đa không quá 100 triệu đồng/tổ chức, cá nhân, cụ thể:
Chi khảo sát, điều tra thực hiện xây dựng các phương án, thiết kế mô hình: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia.
[bookmark: tvpllink_rniltyplmi_1]Chi chuyên gia tư vấn nghiên cứu, lập và xây dựng các Phương án, thiết kế tổng thể mô hình: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 004/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu.
b) Hỗ trợ 100% kinh phí tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch.
c) Tổng mức hỗ trợ các nội dung tại điểm a, điểm b khoản này tối đa không quá 200 triệu đồng cho 01 mô hình.
[bookmark: tc_5]d) Được hỗ trợ lãi suất tín dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết này.
[bookmark: dieu_23]Điều 5. Quy định về việc dừng hỗ trợ, thu hồi kinh phí hỗ trợ của tổ chức, cá nhân
1. Thu hồi một phần kinh phí hoặc toàn bộ kinh phí đối với tổ chức, cá nhân triển khai chậm tiến độ theo quy định đối với các nội dung hỗ trợ trước đầu tư hoặc khi không thực hiện đầy đủ các cam kết theo quy định.
2. Chấm dứt hỗ trợ, hủy kết quả hỗ trợ đã phê duyệt, yêu cầu hoàn trả kinh phí đã hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân giả mạo hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ hoặc sử dụng kinh phí sai nội dung hỗ trợ hoặc lập khống chứng từ, hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu tư.
3. Các tổ chức, cá nhân không được tiếp tục tham gia các chương trình, chính sách hỗ trợ của tỉnh trong thời hạn từ 03 đến 05 năm kể từ thời điểm bị dừng hỗ trợ, thu hồi kinh phí theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
4. Cơ quan quyết định hỗ trợ có trách nhiệm thực hiện việc dừng hỗ trợ hoặc thu hồi kinh phí hỗ trợ của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
[bookmark: _Hlk113440185]Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2026.
2. Trường hợp các văn bản viện dẫn ở Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó
3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
b) Ban hành Quyết định hướng dẫn chi tiết hồ sơ, quy trình, tiêu chí xét duyệt và cơ chế kiểm tra, giám sát.
4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, kỳ họp ... thông qua ngày … tháng ... năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh, Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh (đăng Công báo);
- Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh (đăng tải);
- Lưu: VT.
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